
STT Họ và tên Lớp Trường Quận, huyện Tên tranh Giải

1 Trịnh Nam Khang 2A6 Mai Động Hoàng Mai Máy bay Vietnam Airlines bảo vệ môi trường sinh thái Đặc biệt

2 Đậu Ngọc Hân 1A Lê Hữu Tựu Đông Anh Cùng nhau bay cao Đặc biệt

3 Nguyễn Thu Phương 4A Thượng Mỗ Đan Phượng Vietnam Airlines vì một môi trường xanh - sạch - đẹp Đặc biệt

4 Trương Khánh Ngọc 5B Vạn Điểm Thường Tín Cùng Vietnam Airlines thay đổi thế giới Đặc biệt

5 Trịnh Bảo Anh 3H Trung Tự Đống Đa Cùng Vietnam Airlines giữ gìn môi trường sạch - đẹp Đặc biệt

6 Nguyễn Đăng Chuẩn 4C Bột Xuyên Mỹ Đức Những bước tiến của khoa học công nghệ trong tương lai A

7 Phan Hà An 3a6 Tả Thanh Oai Thanh Trì Chúng em nói không với rác thải nhựa A

8 Nguyễn Thái Dương 4E Phù Đổng Gia Lâm Bảo vệ môi trường cùng VNA A

9 Hoàng Anh Đức 1a2 Dương Xá Gia Lâm
Chúng em cùng nhau nghiên cứu chế tạo máy bay trong 

tương lai
A

10 Trần Thị Phương Thảo 2A Phù Đổng Gia Lâm Vùng trời bình yên A

11 Nguyễn Trọng Đức 3H Uy Nỗ Đông Anh Thành phố của em không có túi nilon A

12 Giang Khánh Chi 3A5 Ái Mộ B Long Biên VNA với xứ sở thần tiên A

13 Phạm Hồng Như Ý 1A Thị trấn Đông Anh Đông Anh Em đi trồng cây A

14 Nguyễn Anh Khôi 5A1 Long Biên Long Biên Giải cứu đại dương A

15 Nguyễn Ngọc Mai 2I Cát Linh Đống Đa
Em muốn làm kĩ sư cùng VNA xây những cây cầu nối liền 

các bản làng
A

16 Nguyễn Bảo Trâm 4E Thị trấn Đông Anh Đông Anh Cùng VNA bảo vệ môi trường B

17 Nguyễn Hồng Anh 3A1 Thịnh Quang Đống Đa Chúng em trồng cây cùng VNA B

18 Nguyễn Vũ Đức 5a4 Gia Thượng Long Biên Chúng em cùng VNA nói không với rác thải nhựa B

19 Đinh Hà Vân Nhi 5C Phù Đổng Gia Lâm Em ra thăm các cô chú hải quân ngoài đảo xa B

20 Lê Nguyễn Gia Minh 3C Việt Nam Cuba Ba Đình VNA chia sẻ yêu thương B

21 Nguyễn Nguyên Khôi 5C Thị Trấn Quốc Oai AQuốc Oai Cùng VNA bảo vệ môi trường B

22 Vũ Mai Khánh Chi 3A3 Ba Trại B Ba Vì VNA tặng quà cho người nghèo B

23 Nguyễn Cẩm Thi 5A Tô Vĩnh Diện Đống Đa Hãy chung tay vì môi trường của chúng ta B

24 Hà Diệp Anh 4A3 Láng Thượng Đống Đa Nâng cánh ước mơ B

25 Mai Khánh Linh 5E Minh Khai A Bắc Từ Liêm Cứu động vật và cháy rừng ở Hà Tĩnh B

26 Nguyễn Hữu Hoàng Tùng 2A3 Gia Thụy Long Biên VNA - Vì một hành tinh xanh B

27 Đỗ Đức Dương 5A Thượng Mỗ Đan Phượng Chung tay bảo vệ nguồn nước B

28 Đỗ Gia Hân 1I Vân Hà Đông Anh Chúng em chăm sóc cây B

29 Nguyễn Minh Nghĩa 1G Trần Nhật Duật Hoàn Kiếm Chung tay cứu lấy hành tinh B

30 Lê Thị Thu Trang 3A Phú Nam An Chương Mỹ Biển xanh yêu thương B

31 Nguyễn Phương Ngọc 5G Vân Hà Đông Anh Trồng cây gây rừng B

32 Ngô Trần Mỹ Linh 4A5 Tân Định Hoàng Mai VNA cùng chúng em bảo vệ môi trường B

33 Hoàng Phương Uyên 3D Phan Chu Trinh Ba Đình Hãy bảo vệ môi trường quanh em B

34 Vũ Anh Thư 3A9 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm CÙng VNA vì môi trường không rác thải nhựa B

35 Phạm Ngọc Diệu Anh 5A2 Mai Động Hoàng Mai VNA xứ mệnh B

36 Phùng Thị Bảo An 1A Liệp Tuyết Quốc Oai Ứớc mơ bay cùng VNA B

37 Phạm Gia Khánh 4B Quỳnh Lôi Hai Bà Trưng
Không chỉ là bay thôi - máy bay còn bơi khi gặp nạn nữa 

đấy
B

38 Nguyễn Châu Anh 5B La Thành Đống Đa Rác thải làm hủy hoại môi trường B

39 Nguyễn Ngọc Anh 4A3 Thị trấn Phùng Đan Phượng Không phân biệt" Chúng ta đều là bạn B

40 Nguyễn Gia Hưng 5A3 Tiền Phong Gia Lâm Thiếu nhi Việt Nam trong vòng tay bè bạn quốc tế B

41 Nguyễn Linh Chi 5A2 Tế Tiêu Mỹ Đức Di dân đến thành phố trên mây B

42 Nguyễn Ngọc Lan 1C Vân Hà Đông Anh Em chăm sóc cây B

43 Nguyễn Đức Tuấn Minh 3A2 Đô thị Việt Hưng Long Biên Vì một lá phổi xanh B

44 Nguyễn Nam Phong 3B Trần Nhật Duật Hoàn Kiếm VNA mang sự an toàn đến muôn nơi B

45 Nguyễn Diệu Anh 5G Vân Hà Đông Anh
Chúng em bảo vệ nguồn nước để có một cuộc sống xanh 

tươi
B

46 Phạm Vương Quốc Anh 4A1 Thịnh Quang Đống Đa Chúng em bảo vệ môi trường B

47 Nguyễn Văn Tuấn 4A2 Lại Yên Hoài Đức Hãy bảo vệ môi trường vì thế giới tương lai B

48 Nguyễn Trà My 2A6 Mỹ Đình 1 Nam Từ Liêm Chúng em cùng VNA xoa tan nỗi buồn của bệnh nhi B

49 Lê Vũ Thanh Vân 2D Việt Nam Cuba Ba Đình Cùng VNA lan tỏa yêu thương B

50 Nguyễn Minh Phượng 1A2 Kim Đồng Ba Đình Chắp cánh cùng ước mơ xanh B

51 Kim Thị Như Ngọc 3A Bột Xuyên Mỹ Đức
Vì một thế giới tươi đẹp  Hãy chung tay cùng VNA xóa bỏ 

bạo lực trẻ em
C

52 Nguyễn Minh Tâm 1A1 Đô thị Việt Hưng Long Biên
Hãy tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường vì một thế 

giới xanh
C

53 Bùi Tú Quyên 3A3 Mỹ Đình 1 Nam Từ Liêm Tàu bay VNA thời đại 4.0 C
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54 Nguyễn Minh Vy 3E Thị trấn Đông Anh Đông Anh Bảo vệ trái đất xanh C

55 Nguyễn Phương Linh 1A6 Ngọc Thụy Long Biên Bay cùng thế giới C

56 Nguyễn Châu Hà 5B Nguyễn Tri Phương Ba Đình Hành trình xanh cùng vna C

57 Nguyễn Vũ Tâm Đan 5A4 Thịnh Quang Đống Đa Chắp cánh tương lai C

58 Triệu Tuấn Anh 5A1 Mai Động Hoàng Mai Anh Lạc cứu thế giới C

59 Nguyễn Diệp Anh 3A12 Hữu Bằng Thạch Thất Thành phố xanh - sạch - đẹp của chúng em C

60 Trần Ngọc Phương Thảo 5A1 Khương Đình Thanh Xuân Bảo vệ động vật quý hiếm C

61 Nguyễn Ngọc Trúc Lam 3A Phú Phương Ba Vì Bay đến tương lai C

62 Đào Diễm Mi 4B Trần Nhật Duật Hoàn Kiếm VNA mang màu xanh đến cho biển C

63 Hoàng Thùy Anh 2A4 Đông Thái Tây Hồ
Hành trình xanh - cùng VNA mang cây xanh đến khắp mọi 

nơi
C

64 Trần Hà Linh 2A5 Nguyễn Tuân Thanh Xuân Chia sẻ yêu thương C

65 Nguyễn Phương Anh 5A Sơn Lập Sơn Tây VNA giúp dân vùng lũ C

66 Nguyễn Nhật Minh 4A1 Tiên Dược A Sóc Sơn Cùng bạn bè 5 châu bảo vệ hành tinh xanh C

67 Doãn Khánh Huyền 2G Thị Trấn Quốc Oai AQuốc Oai Cùng VNA bảo vệ môi trường C

68 Nguyễn Anh Thư 3A5 Long Xuyên Phúc Thọ Máy bay cứu hộ vùng lũ lụt C

69 Ngô Khánh Linh 2A13 Đoàn Thị Điểm Nam Từ Liêm Chung tay cùng VNA thay đổi cùng thế giới C

70 Nguyễn Thị Diệu 4A Yên Bình B Thạch Thất Máy bay đưa chúng em tới trường C

71 Kiều Thị Ngọc Anh (B) 5C Tiến Xuân A Thạch Thất VNA chung vui cùng bản làng C

72 Trương Ngọc Kiên 2A3 Đông Thái Tây Hồ Máy bay lọc không khí - sử dụng năng lượng mặt trời C

73 Phạm Thảo Chi 4A1 Khương Đình Thanh Xuân Chung tay bảo vệ môi trường C

74 Đặng Tuệ Minh 2A1 Lê Ngọc Hân Hai Bà Trưng Chuyến bay ước mơ cùng VNA C

75 Phan Thiên Bảo 2D Đông Ngạc B Bắc Từ Liêm Cứu thảm họa cháy rừng C

76 Nguyễn Hà Anh 4A Quỳnh Lôi Hai Bà Trưng Chúng em đi khắp năm châu bốn bể C

77 Nguyễn Nhã Khuê 3C Thực Nghiệm Ba Đình Thu dọn rác bảo vệ môi trường C

78 Nguyễn Ngọc Đài Trang 4A5 Mai Động Hoàng Mai VNA đưa văn hóa Việt Nam tiếp cận với thế giới C

79 Ngô Thành Nam 3A2 Đô thị Việt Hưng Long Biên
Ước mơ cùng VNA bảo vệ tài nguyên cùng sự sông trên 

Trái đất
C

80 Đàm Thị Phương Anh 5B Thượng Mỗ Đan Phượng Cùng VNA vì một hành tinh xanh C

81 Nguyễn Ngọc Khuê 4A4 Công nghệ giáo dục Hà NộiHai Bà Trưng The house on cloud C

82 Lê Minh Đăng 4A1 Gia Thụy Long Biên Chinh phục Thế giới cùng VNA C

83 Trịnh Thị Khánh An 1D Cự Khê Thanh Oai Chung cư xanh của em C

84 Nguyễn Thị Bích Thảo 4A Phù Đổng Gia Lâm VNA đưa em tới liên hoan thiếu nhi thế giới C

85 Đặng Ngọc Duy Anh 5A6 Lê Ngọc Hân Hai Bà Trưng Cùng VNA đi khắp muôn nơi C

86 Lê Phương Khánh Huyền 5A5 Nam Trung Yên Cầu Giấy Máy bay gieo mầm xanh bảo vệ trái đất C

87 Nguyễn Tuấn Minh 2D Mai Dịch Cầu Giấy Vì một thế giới hòa bình C

88 Nguyễn Khánh An 4C Việt Nam Cuba Ba Đình Chuyến bay tri thức C

89 Quang Minh Anh 5C Lê Lợi Sơn Tây Hãy chăm sóc cây xanh C

90 Nguyễn Ngọc Minh Anh 4B Trần Nhật Duật Hoàn Kiếm VNA - Chung tay góp phần bảo vệ môi trường C

91 Đỗ Thị Thúy 5A4 Tiến Thịnh Mê Linh Hướng tới tương lai C

92 Nguyễn Hồng Thanh 4B Sơn Lập Sơn Tây VNA chung tay bảo vệ môi trường C

93 Phạm Ngọc Như 4A2 Nguyễn Du Hà Đông Cùng chim hạc gieo mầm sống C

94 Vũ Kiều Trang 5D Lê Lợi Sơn Tây Chúng em thay đổi quê hương với chiếc máy kì diệu C

95 Trần Ánh Dương 4A2 Tiến Thịnh Mê Linh Ước mơ lên cung trăng C

96 Nguyễn Thùy Dung 4A3 Vũ Xuân Thiều Long Biên Trồng cây xanh trên đảo trường sa thân yêu C

97 Vũ Trần Lý Diễm 4A Trần Nhật Duật Hoàn Kiếm
Vẽ tiếp những ước mơ về một hành tinh xanh không ô 

nhiễm
C

98 Phạm Yến Nhi 2A Phù Đổng Gia Lâm Cùng VNA chinh phục không gian C

99 Nguyễn Việt Anh Thư 5A Thị trấn Châu Quỳ Gia Lâm Chúng em thích thú học với bảng tương tác C

100 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 5C Phù Đổng Gia Lâm Cùng VNA vượt qua cơn lũ C


